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SỞ NỘI VỤ

Số: 1426/SNV-CCHC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 11 năm 2017


  V/v yêu cầu về tài liệu kiểm chứng năm 2017
                   Kính gửi:
- Sở Tư pháp;

- Sở Tài chính;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Văn phòng UBND tỉnh.
Hiện nay, Sở Nội vụ đã trình UBND tỉnh Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh về việc quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố;

Để kịp thời triển khai chấm điểm đánh giá, xếp loại công tác CCHC trong tháng 11/2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ kính đề nghị các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, nghiên cứu đề xuất nội dung yêu cầu cung cấp tài liệu kiểm chứng chấm điểm đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2017 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo công văn này.

Nội dung yêu cầu tài liệu kiểm chứng gửi đến Sở Nội vụ và qua Email: dhdung.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 10/11/2017 để kịp tổng hợp, hướng dẫn triển khai chấm điểm công tác CCHC năm 2017 theo tiến độ của UBND tỉnh./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);

- Giám đốc Sở (b/c);

- Lưu: VT, CCHC                                                       .              


	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Phan Thị Hồng Loan
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Phụ lục số 01 



	

	  YÊU CẦU TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

CCHC NĂM 2017

	 (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH)



	(Kèm theo Công văn số:  1426 /SNV-CCHC ngày 06/11 / 2017 của Sở Nội vụ

	
	
	
	

	TT
	Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
	Điểm chuẩn
	Yêu cầu tài liệu kiểm chứng năm 2017

	
	
	
	

	A. ĐỐI VỚI SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG:

	1.3
	Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC
	2
	 

	1.3.1
	Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC trong năm 
	1
	 

	 
	Có ban hành kế hoạch: 0,5
	 
	 

	
	Ban hành kế hoạch đúng thời gian quy định: 0,5
	 
	 

	1.3.2
	Số lượng tin bài phát hành trong năm trên Trang thông tin điện tử
	1
	 

	 
	Tăng từ 15% trở lên so với năm trước liền kề: 1
	 
	 

	
	Tăng từ 10% - dưới 15% so với năm trước liền kề: 0,75
	 
	 

	
	Tăng từ 5% - dưới 10% so với năm trước liền kề: 0,5
	 
	 

	
	Tăng từ 3% - dưới 5% so với năm trước liền kề: 0,25
	 
	 

	
	Tăng dưới 3%  so với năm trước liền kề: 0
	 
	 

	VII
	HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH
	
	 

	7.1
	Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan
	30
	 

	 
	Kết quả chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin ICT
	30
	 

	B. ĐỐI VỚI SỞ TƯ PHÁP:
	 
	 

	II
	XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI CƠ QUAN
	4
	 

	2.1
	Xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý của cơ quan
	2
	 

	2.1.1
	Triển khai kịp thời VBQPPL của tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan
	1
	 

	 
	Triển khai chậm từ 01 đến 15 ngày: 1
	 
	 

	
	Triển khai chậm từ 16 - 30 ngày: 0,5
	 
	 

	
	Triển khai chậm hơn 30 ngày: 0
	 
	 

	2.1.2
	Tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể các cơ chế, chính sách theo phân cấp hoặc những vấn đề được giao chi tiết tại các VBQPPL của cơ quan cấp trên
	1
	 

	 
	Tham mưu ban hành đầy đủ số lượng và chất lượng (trong vòng 45 ngày kể từ ngày văn bản cấp trên có hiệu lực): 1
	 
	 

	
	Tham mưu ban hành đầy đủ số lượng và chất lượng (sau 45 ngày kể từ ngày văn bản cấp trên có hiệu lực): 0,5
	 
	 

	
	Chưa tham mưu ban hành: 0
	 
	 

	2.2
	Rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
	2
	 

	2.2.1
	Thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
	1
	 

	 
	Báo cáo đúng nội dung và thời gian theo quy định: 1
	 
	 

	
	Báo cáo không đúng nội dung hoặc không đúng thời gian theo quy định: 0,5
	 
	 

	
	Báo cáo không đúng nội dung và không đúng thời gian theo quy định: 0
	 
	 

	2.2.2
	Xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
	1
	 

	 
	Từ 80% đến 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	 
	 

	
	Từ 40% - dưới 80% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	 
	 

	
	Từ 20% - dưới 40% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,25
	 
	 

	
	Dưới 20% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý:0
	 
	 

	C. ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG UBND TỈNH:
	 
	 

	III
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	10
	 

	3.1
	Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
	3
	 

	3.1.1
	Kịp thời ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC
	1
	 

	 
	Ban hành kịp thời (trước ngày 31/01 hàng năm): 1
	 
	 

	
	Ban hành từ ngày 31/01 đến ngày 15/02 hàng năm:0,5 
	 
	 

	
	Ban hành sau ngày 15/02  hàng năm: 0
	 
	 

	3.1.2
	Có đầy đủ nội dung trong Kế hoạch kiểm soát TTHC và có xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thực hiện
	1
	 

	 
	Kế hoạch có đầy đủ các nội dung nhiệm vụ kiểm soát TTHC: 0,5 
	 
	 

	
	Kế hoạch có xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị thực hiện: 0,5
	 
	 

	3.1.3
	Có xây dựng đủ 03 báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC định kỳ và đúng thời gian quy định 
	1
	 

	 
	Có đủ 03 báo cáo/năm (thiếu mỗi báo cáo bị trừ 0,15 điểm):0,5
	 
	 

	
	Đúng thời gian quy định: Báo cáo 6 tháng: trước ngày 18/5; báo cáo năm lần 1: trước ngày 18/11; báo cáo năm lần2: trước ngày 15/02 của năm trước liền kề (mỗi báo cáo quá thời gian quy định, bị trừ 0,15 điểm): 0,5
	 
	 

	3.2
	Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC (hoặc danh mục TTHC cần rà soát ban hành kèm Kế hoạch kiểm soát TTHC) 
	2
	 

	3.2.1
	Kịp thời ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC
	0,5
	 

	 
	Ban hành kịp thời (trước ngày 31/01 hàng năm): 0,5
	 
	 

	
	Ban hành từ ngày31/01 - ngày 15/2 hàng năm: 0,25 
	 
	 

	
	Ban hành sau ngày 15/02 hàng năm: 0
	 
	 

	3.2.2
	Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC
	0,5
	 

	 
	Có xây dựng: 0,5
	 
	 

	
	Không xây dựng: 0
	 
	 

	3.2.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát TTHC
	1
	 

	 
	100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	 
	 

	
	Từ 50% đến dưới 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	 
	 

	
	Dưới 50% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	 
	 

	3.3
	Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quy định 
	1
	 

	 
	Sau 30 ngày kể từ ngày bộ, ngành Trung ương công bố TTHC: 1
	 
	 

	
	Sau từ 31-45 kể từ ngày bộ, ngành Trung ương công bố TTHC: 0,5
	 
	 

	
	Sau 45 ngày kể từ ngày bộ, ngành Trung ương công bố TTHC: 0
	 
	 

	3.4
	Kết quả giải quyết TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong năm được cải tiến 
	1
	 

	 
	Có rút ngắn về thời gian của quy trình tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả: 0,5
	 
	 

	
	Có đơn giản hóa về thành phần hồ sơ tiếp nhận: 0,25
	 
	 

	
	Có cải tiến về quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC: 0,25
	 
	 

	3.5
	Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan 
	2,5
	 

	3.5.1
	Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan
	0,5
	 

	 
	Thực hiện đúng quy định: 0,5
	 
	 

	
	Không thực hiện đúng quy định: 0
	 
	 

	3.5.2
	Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan
	1
	 

	 
	100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	 
	 

	
	Từ 80% - dưới 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	 
	 

	
	Dưới 80% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	 
	 

	3.5.3
	Công khai kết quả xử lý PAKN của người dân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan
	1
	 

	 
	Kịp thời có văn bản trả lời người dân, tổ chức theo quy định: 0,5
	 
	 

	
	Công khai kết quả xử lý PAKN trên trang Thông tin điện tử của cơ quan: 0,25
	 
	 

	
	Có gửi kết quả xử lý PAKN cho Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp chung theo quy định: 0,25
	 
	 

	3.6
	Thực hiện cập nhật TTHC thuộc phạm vi quản lý của cơ quan vào Hệ thống Thông tin TTHC của tỉnh
	0,5
	 

	 
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc: 0,5
	 
	 

	
	Sau 05 ngày làm việc: 0
	 
	 

	D. ĐỐI VỚI SỞ TÀI CHÍNH:

	VI
	CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
	6
	 

	6.1
	Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan và đơn vị trực thuộc theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP
	3
	 

	6.1.1
	Ban hành, sửa đổi, bổ sung duy trì quy chế chi tiêu nội bộ (bao gồm quản lý và sử dụng tài sản công liên quan đến việc thực hiện chế độ tự chủ cho phù hợp với thực tế hoạt động của cơ quan, đơn vị hàng năm
	1
	 

	 
	Có ban hành, sửa đổi, bổ sung, duy trì hàng năm:1
	 
	 

	
	Không ban hành, sửa đổi, bổ sung, duy trì hàng năm: 0
	 
	 

	6.1.2
	Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP
	1
	 

	 
	Có báo cáo thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP, mức tăng thu nhập hàng tháng bình quân từ 0,3 lần lương tối thiều trở lên : 1
	 
	 

	
	Có báo cáo thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP, mức tăng thu nhập hàng tháng bình quân dưới 0,3 lần lương tối thiều : 0
	 
	 

	6.1.3
	Thực hiện Quy chế công khai tài chính (công khai dự toán ngân sách) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
	1
	 

	 
	Có thực hiện: 1
	 
	 

	
	Không thực hiện: 0
	 
	 

	6.2
	Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
	3
	 

	6.2.1
	Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
	1
	 

	 
	Có báo cáo tình hình thực hiện: 1  
	 
	 

	
	Không báo cáo tình hình thực hiện: 0 
	 
	 

	6.2.2
	Ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theoo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để làm căn cứ chi trả thu nhập
	1
	 

	 
	100% đơn vị sự nghiệp có ban hành tiêu chí để làm căn cứ chi trả: 1  
	 
	 

	
	Từ 70% đến dưới 100% đơn vị sự nghiệp trực thuộc có ban hành tiêu chí để làm căn cứ chi trả: 0,5 
	 
	 

	
	Dưới 70% đơn vị sự nghiệp trực thuộc có ban hành tiêu chí để làm căn cứ chi trả: 0
	 
	 

	6.2.3
	Thực hiện chế độ báo cáo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
	1
	 

	 
	Có báo cáo: 1
	 
	 

	
	Không có báo cáo: 0
	 
	 

	E. ĐỐI VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	

	7.2
	Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008
	5
	 

	7.2.1
	Số lượng TTHC được xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
	1
	 

	 
	100% số lượng TTHC: 1
	 
	 

	
	Từ 80% - dưới 100% số lượng TTHC: 0,5
	 
	 

	
	Dưới 80% số lượng TTHC: 0
	 
	 

	7.2.2
	Thực hiện việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2008
	0,5
	 

	 
	Có thông báo bằng văn bản gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ: 0,25
	 
	 

	
	Có niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008: 0,25
	 
	 

	7.2.3
	Báo cáo việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 theo mẫu hướng dẫn
	0,5
	 

	 
	Có báo cáo trước ngày 01/11 hàng năm: 0.5
	 
	 

	
	Có báo cáo từ  ngày 01/11 đến 15/11 hàng năm: 0,25
	 
	 

	
	Có báo cáo sau  ngày 15/11 hàng năm: 0
	 
	 

	7.2.4
	Thường xuyên duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
	3
	 

	7.2.4.1
	Có ban hành kế hoạch triển khai ISO trước ngày 31/12 hàng năm: 0,5
	 
	 

	7.2.4.2
	Có ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm trước ngày 31/12 và định kỳ đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng: 0,5
	 
	 

	7.2.4.3
	Có rà soát, cập nhật các thay đổi của các quy định, các văn bản pháp quy mới vào quy trình: 1
	 
	 

	 
	Thường xuyên rà soát, cập nhật các thay đổi của các quy định, các văn bản pháp quy mới vào quy trình: 1
	 
	 

	
	Có nhưng không thường xuyên rà soát, cập nhật các thay đổi của các quy định, các văn bản pháp quy mới vào quy trình: 0,5
	 
	 

	
	Không rà soát, cập nhật  các thay đổi của các quy định, các văn bản pháp quy mới vào quy trình: 0
	 
	 

	7.2.4.4
	Họp xem xét lãnh đạo: 0,5
	 
	 

	 
	Có họp xem xét lãnh đạo: 0,5
	 
	 

	
	Không có họp xem xét lãnh đạo: 0
	 
	 

	7.2.4.5
	Tổ chức đánh giá nội bộ: 0,5
	 
	 

	 
	Có Kế hoạch đánh giá nội bộ, Chương trình đánh giá nội bộ và Quyết định thành lập đoàn đánh giá: 0,25
	 
	 

	
	Có Báo cáo tổng hợp đánh giá nội bộ: 0,25
	 
	 

	
	

	
	

	
Phụ lục số 02



	  YÊU CẦU TÀI LIỆU KIỂM CHỨNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CCHC NĂM 2017

	(ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)



	(Kèm theo Công văn số:          /SNV-CCHC ngày     /     / 2017 của Sở Nội vụ

	                                        
	 
	 

	TT
	Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần
	Điểm chuẩn
	Yêu cầu tài liệu kiểm chứng năm 2017

	
	
	
	

	A. ĐỐI VỚI SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG:

	1.4
	Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC
	1,5
	 

	1.4.1
	Có ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC trong năm 
	0,5
	 

	 
	Có ban hành kế hoạch: 0,25
	 
	 

	
	Ban hành kế hoạch đúng thời gian quy định: 0,25
	 
	 

	1.4.3
	Số lượng tin bài phát hành trong năm trên Trang thông tin điện tử
	1
	 

	 
	Tăng từ 15% trở lên so với năm trước liền kề: 1
	 
	 

	
	Tăng từ 10% - dưới 15% so với năm trước liền kề: 0,75
	 
	 

	
	Tăng từ 5% - dưới 10% so với năm trước liền kề: 0,5
	 
	 

	
	Tăng từ 3% - dưới 5% so với năm trước liền kề: 0,25
	 
	 

	
	Tăng dưới 3%  so với năm trước liền kề: 0
	 
	 

	VII
	HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH
	 
	 

	7.1
	Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của cơ quan
	30
	 

	 
	Kết quả chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin ICT
	30
	 

	8.11
	Thực hiện quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
	1
	 

	 
	Trên 50% số TTHC được cung cấp dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh trả hồ sơ: 0,5
	 
	 

	
	Trên 30% số TTHC  được cung cấp dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ tiếp nhận: 0,5
	 
	 

	B. ĐỐI VỚI SỞ TƯ PHÁP:
	 
	 

	II
	XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI UBND CẤP HUYỆN
	4
	 

	2.1
	Xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý của cơ quan
	1
	 

	2.1.1
	Triển khai kịp thời VBQPPL của tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của cơ quan
	0,5
	 

	 
	Triển khai chậm từ 01 đến 15 ngày: 0,5
	 
	 

	
	Triển khai chậm từ 16 - 30 ngày: 0,25
	 
	 

	
	Triển khai chậm hơn 30 ngày: 0
	 
	 

	2.1.2
	Tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể các cơ chế, chính sách theo phân cấp hoặc những vấn đề được giao chi tiết tại các VBQPPL của cơ quan cấp trên
	0,5
	 

	 
	Tham mưu ban hành đầy đủ số lượng và chất lượng (trong vòng 45 ngày kể từ ngày văn bản cấp trên có hiệu lực): 0,5
	 
	 

	
	Tham mưu ban hành đầy đủ số lượng và chất lượng (sau 45 ngày kể từ ngày văn bản cấp trên có hiệu lực): 0,25
	 
	 

	
	Chưa tham mưu ban hành: 0
	 
	 

	2.2
	Rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
	1,5
	 

	2.2.1
	Thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
	0,5
	 

	 
	Báo cáo đúng nội dung và thời gian theo quy định: 0,5
	 
	 

	
	Báo cáo không đúng nội dung hoặc không đúng thời gian theo quy định: 0,25
	 
	 

	
	Báo cáo không đúng nội dung và không đúng thời gian theo quy định: 0
	 
	 

	2.2.2
	Xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa VBQPPL
	1
	 

	 
	Từ 80% đến 100% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	 
	 

	
	Từ 40% - dưới 80% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	 
	 

	
	Từ 20% - dưới 40% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,25
	 
	 

	
	Dưới 20% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	 
	 

	2.3
	Kiểm tra, xử lý VBQPPL
	1,5
	 

	2.3.1
	Thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kiểm tra, xử lý VBQPPL
	0,5
	 

	 
	Báo cáo đúng nội dung và thời gian theo quy định: 0,5
	 
	 

	
	Báo cáo không đúng nội dung hoặc không đúng thời gian theo quy định: 0,25
	 
	 

	
	Báo cáo không đúng nội dung và không đúng thời gian theo quy định: 0
	 
	 

	2.3.2
	Xử lý vấn đề phát hiện qua kiểm tra VBQPPL 
	1
	 

	 
	Từ 80% đến 100%  số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1
	 
	 

	
	Từ 40% - dưới 80% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	 
	 

	
	Từ 20% - dưới 40% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,25
	 
	 

	
	Dưới 20% số vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	 
	 

	C. ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG UBND TỈNH:
	 
	 

	III
	CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	6
	 

	3.1
	Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)
	2
	 

	3.1.1
	Kịp thời ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC
	0,5
	 

	 
	Ban hành kịp thời (trước ngày 31/01 hàng năm): 0,5
	 
	 

	
	Ban hành từ ngày 31/01 đến ngày 15/02  hàng năm:0,25 
	 
	 

	
	Ban hành sau ngày 15/02  hàng năm: 0
	 
	 

	3.1.2
	Có đầy đủ nội dung trong Kế hoạch kiểm soát TTHC và có xác định rõ trách nhiệm của các phòng chuyên môn và UBND cấp xã thực hiện
	0,5
	 

	 
	Kế hoạch có đầy đủ các nội dung nhiệm vụ kiểm soát TTHC: 0,25 
	 
	 

	
	Kế hoạch có xác định rõ trách nhiệm của các phòng chuyên môn và UBND cấp xã thực hiện: 0,25
	 
	 

	3.1.3
	Có xây dựng đủ 03 báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC định kỳ và đúng thời gian quy định 
	1
	 

	 
	Có đủ 03 báo cáo/năm (thiếu mỗi báo cáo, bị trừ 0,15 điểm): 0,5
	 
	 

	
	Đúng thời gian quy định: Báo cáo 6 tháng: trước ngày 18/5; báo cáo năm lần 1: trước ngày 18/11; báo cáo năm lần 2:trước ngày 15/02 của năm trước liền kề(mỗi báo cáo quá thời gian quy định, bị trừ 0,15 điểm): 0,5
	 
	 

	3.2
	Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC (hoặc danh mục TTHC rà soát ban hành kèm Kế hoạch kiểm soát TTHC) 
	1,5
	 

	3.2.1
	Kịp thời ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC
	0,5
	 

	 
	Ban hành kịp thời (trước ngày 31/01 hàng năm): 0,5
	 
	 

	
	Ban hành từ ngày31/01 - ngày 15/2 hàng năm: 0,25 
	 
	 

	
	Ban hành sau ngày 15/02 hàng năm: 0
	 
	 

	3.2.2
	Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC
	0,5
	 

	 
	Có xây dựng: 0,5
	 
	 

	
	Không xây dựng: 0
	 
	 

	3.2.3
	Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát TTHC
	0,5
	 

	 
	100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	 
	 

	
	Từ 50% đến dưới 100% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,25
	 
	 

	
	Dưới 50% số vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0
	 
	 

	3.3
	Kết quả giải quyết TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong năm được cải tiến
	1
	 

	 
	Có rút ngắn về thời gian từ khâu tiếp nhận, giải quyết đến trả kết quả: 0,5
	 
	 

	
	Có đơn giản hóa về thành phần hồ sơ tiếp nhận: 0,25
	 
	 

	
	Có cải tiến về quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC: 0,25
	 
	 

	3.4
	Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 
	1,5
	 

	3.4.1
	Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
	0,5
	 

	 
	Thực hiện đúng quy định: 0,5
	 
	 

	
	Không thực hiện đúng quy định: 0
	 
	 

	3.4.2
	Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
	0,5
	 

	 
	100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,5
	 
	 

	
	Từ 80% - dưới 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0,25
	 
	 

	
	Dưới 80% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý:0
	 
	 

	3.4.3
	Công khai kết quả xử lý PAKN của người dân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
	0,5
	 

	 
	Kịp thời có văn bản trả lời người dân, tổ chức theo quy định: 0,25
	 
	 

	
	Có gửi kết quả xử lý PAKN cho Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp chung theo quy định: 0,25
	 
	 

	D. ĐỐI VỚI SỞ TÀI CHÍNH:
	 
	 

	VI
	CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG
	6
	 

	6.1
	Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan, địa phương theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP
	3
	 

	6.1.1
	Ban hành, sửa đổi, bổ sung duy trì quy chế chi tiêu nội bộ (bao gồm quản lý và sử dụng tài sản công liên quan đến việc thực hiện chế độ tự chủ cho phù hợp với thực tế hoạt động của cơ quan, đơn vị hàng năm
	1
	 

	 
	Có ban hành, sửa đổi, bổ sung, duy trì hàng năm:1
	 
	 

	
	Không ban hành, sửa đổi, bổ sung, duy trì hàng năm: 0
	 
	 

	6.1.2
	Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP
	1
	 

	 
	Có báo cáo thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP, mức tăng thu nhập hàng tháng bình quân từ 0,3 lần lương tối thiều trở lên : 1
	 
	 

	
	Có báo cáo thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP, mức tăng thu nhập hàng tháng bình quân dưới 0,3 lần lương tối thiều : 0
	 
	 

	6.1.3
	Thực hiện Quy chế công khai tài chính (công khai dự toán ngân sách) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
	1
	 

	 
	Có thực hiện: 1
	 
	 

	
	Không thực hiện: 0
	 
	 

	6.2
	Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
	3
	 

	6.2.1
	Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
	1
	 

	 
	Có báo cáo tình hình thực hiện: 1  
	 
	 

	
	Không báo cáo tình hình thực hiện: 0 
	 
	 

	6.2.2
	Ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để làm căn cứ chi trả thu nhập
	1
	 

	 
	100% đơn vị sự nghiệp có ban hành tiêu chí để làm căn cứ chi trả: 1  
	 
	 

	
	Từ 70% đến dưới 100% đơn vị sự nghiệp trực thuộc có ban hành tiêu chí để làm căn cứ chi trả: 0,5 
	 
	 

	
	Dưới 70% đơn vị sự nghiệp trực thuộc có ban hành tiêu chí để làm căn cứ chi trả: 0
	 
	 

	6.2.3
	Thực hiện chế độ báo cáo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí
	1
	 

	 
	Có báo cáo: 1
	 
	 

	
	Không có báo cáo: 0
	 
	 

	IX
	ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
	 
	 

	9.2
	Thực hiện việc thu ngân sách trong năm của địa phương theo Kế hoạch của UBND tỉnh
	2
	 

	 
	Hoàn thành trên 100% kế hoạch: 2
	 
	 

	
	Hoàn thành từ 95% đến 100% kế hoạch: 1,5
	 
	 

	
	Hoàn thành từ 80% đến dưới 90%: 1
	 
	 

	
	Hoàn thành từ 75% đến dưới 80%: 0,5
	 
	 

	
	Hoàn thành dưới 75%  kế hoạch: 0
	 
	 

	E. ĐỐI VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	 
	 

	7.2
	Xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008
	5
	 

	7.2.1
	Số lượng TTHC được xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008
	1
	 

	 
	100% số lượng TTHC: 1
	 
	 

	
	Từ 80% - dưới 100% số lượng TTHC: 0,5
	 
	 

	
	Dưới 80% số lượng TTHC: 0
	 
	 

	7.2.2
	Thực hiện việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2008
	0,5
	 

	 
	Có thông báo bằng văn bản gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ: 0,25
	 
	 

	
	Có niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008: 0,25
	 
	 

	7.2.3
	Báo cáo việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 theo mẫu hướng dẫn
	0,5
	 

	 
	Có báo cáo trước ngày 01/11 hàng năm: 0.5
	 
	 

	
	Có báo cáo từ  ngày 01/11 đến 15/11 hàng năm: 0,25
	 
	 

	
	Có báo cáo sau  ngày 15/11 hàng năm: 0
	 
	 

	7.2.4
	Thường xuyên duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
	3
	 

	7.2.4.1
	Có ban hành kế hoạch triển khai ISO trước ngày 31/12 hàng năm: 0,5
	 
	 

	7.2.4.2
	Có ban hành mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm trước ngày 31/12 và định kỳ đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng: 0,5
	 
	 

	7.2.4.3
	Có rà soát, cập nhật các thay đổi của các quy định, các văn bản pháp quy mới vào quy trình:1
	 
	 

	 
	Thường xuyên rà soát, cập nhật các thay đổi của các quy định, các văn bản pháp quy mới vào quy trình: 1
	 
	 

	
	Có nhưng không thường xuyên rà soát, cập nhật các thay đổi của các quy định, các văn bản pháp quy mới vào quy trình: 0,5
	 
	 

	
	Không rà soát, cập nhật  các thay đổi của các quy định, các văn bản pháp quy mới vào quy trình: 0
	 
	 

	7.2.4.4
	Họp xem xét lãnh đạo: 0,5
	 
	 

	 
	Có họp xem xét lãnh đạo: 0,5
	 
	 

	
	Không có họp xem xét lãnh đạo: 0
	 
	 

	7.2.4.5
	Tổ chức đánh giá nội bộ: 0,5
	 
	 

	 
	Có Kế hoạch đánh giá nội bộ, Chương trình đánh giá nội bộ và Quyết định thành lập đoàn đánh giá: 0,25
	 
	 

	
	Có Báo cáo tổng hợp đánh giá nội bộ: 0,25
	 
	 

	F. ĐỐI VỚI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
	 
	 

	IX
	ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
	3
	 

	9.1
	Mức độ thu hút đầu tư của địa phương
	1
	 

	 
	Cao hơn so với năm trước liền kề: 1
	 
	 

	
	Bằng so với năm trước liền kề: 0,5
	 
	 

	
	Thấp hơn so với năm trước liền kề: 0
	 
	 

	9.2
	Thực hiện việc thu ngân sách trong năm của địa phương theo Kế hoạch của UBND tỉnh
	2
	 

	 
	Hoàn thành trên 100% kế hoạch: 2
	 
	 

	
	Hoàn thành từ 95% đến 100% kế hoạch: 1,5
	 
	 

	
	Hoàn thành từ 80% đến dưới 90%: 1
	 
	 

	
	Hoàn thành từ 75% đến dưới 80%: 0,5
	 
	 

	
	Hoàn thành dưới 75%  kế hoạch: 0
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